TUẦN 22                      Thứ Hai ngày 5 tháng 2 năm 2024

Tiết 1:                             HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

          Hoạt động giáo dục theo chủ đề

       Hành động xâm hại thân thể
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng
- HS nhận diện được tình huống có nguy cơ bị xâm hại thân thể, lựa chọn được cách phòng tránh phù hợp trong từng tình huống.

2. Năng lực: giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: máy tính, ti vi, 

- HS: giấy A4, bút màu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- GV tổ chức cho HS trò chơi: Tôi lên tiếng

+ Thực hiện gọi điện tìm kiếm cứu trợ.

+ Xác định số điện thoại những người có thể giúp đỡ mình (111/ 1801576,…)

+ Thực hành kêu cứu: “Cứu tôi với”
	- HS thực hiện.

	- GV nhấn mạnh thông điệp: cần lên tiếng ngay khi có hiện tượn bị xâm hại/ không được im lặng và che dấu hành vi đó-giới thiệu bài
	- HS lắng nghe

	2. 2. Khám phá (10 - 12’)
a. Mục tiêu: 
- HS nhận diện được tình huống có nguy cơ bị xâm hại thân thể.

b. Cách thức tiến hành

Chia sẻ trải nghiệm của bản thân về nguy cơ bị xâm hại thân thể và cách phòng tránh
	

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ đưa ra những bí kíp nhận diện và phản ứng với những tình huống có nguy cơ bị xâm hại thân thể.

+ Khi ở nhà một mình.

+ Khi đi chơi nơi công cộng.

+ Khi tan học, người thân chưa kịp đón
	- HS thực hiện

	- GV mời HS chia sẻ

Bí kíp: Kể cho người tin cậy, gọi điện thoại kêu cứu/ chạy, kêu cứu/ thuyết phục để người xâm hại dừng tay….
	- HS chia sẻ

	- GV kết luận: nguy cơ bị xâm hại thân thể có thể diễn ra ở nhiều nơi, với nhiều hành vi như đánh đập, bắt ép lao động,…. Và hậu quả để lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ vì vậy chúng ta cần ứng phó lại ngay khi nhận thấy có nguy cơ bị xâm hại.
	- HS lắng nghe

	3. Luyện tập (20 - 23’)

a. Mục tiêu: 
- HS Lựa chọn được cách phòng tránh phù hợp trong từng tình huống.
b. Cách thức tiến hành:

Sắm vai
	

	- GV tổ chức nhóm 4 sắm vai, thảo luận xử lý tình hướng trong sgk
	- HS thực hiện

	- HS thực hiện sắm vai nhân vật để giải quyết, các bạn nhận xét, chia sẻ
	- HS thực hiện


- Kể cho người tin cậy, người lớn biết./ giải thích anh trai bạn kia hiểu,

	.

	

	

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
	

	- GV hướng dẫn HS về trao đổi với người thân các bước ứng phó khi gặp tình huống bị xâm hại thân thể.

- Chuẩn bị tiểu phẩm về xâm hại thân thể.
	- HS lắng nghe thực hiện

	- Nhận xét giờ học.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 2:
TOÁN
Chia cho số có hai chữ số
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết thực hiện cách chia cho số có hai chữ số

2. Năng lực :
- Năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi, bộ đồ dùng dạy học toán 4.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- GV yêu cầu HS quan sát tranh, hỏi: 

+ Tranh vẽ gì?

(Những chiếc thuyền và những hành khách đi thuyền)

+ Hai bạn Mai đang có phân vân điều gì?

(Mỗi thuyền xếp bao nhiêu khách)

+ Trong toán học, làm thế nào để biết mỗi thuyền có bao nhiêu khách? (Câu hỏi mở)
	- HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ.

- HS suy ngẫm.

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Khám phá (10 - 12’)
a. Mục tiêu: 
- Biết thực hiện cách chia cho số có hai chữ số

b. Cách thức tiến hành
	

	Ví dụ a:

- Theo các em, có cách nào để mỗi thuyền có bao nhiêu khách?

(Lấy số hành khách chia cho số thuyền)
	- HS trả lời. 

	- Hướng dẫn HS cách đặt tính rồi tính (như SGK).

+ 21 chia 12 được 1, viết 1.1 nhân 2 bằng 2, viết 2. 1 nhân 1 bằng 1, viết 1. 21 trừ 12 bằng 9, viết 9.

+ Hạ 6, được 96; 96 chia 12 được 8, viết 8. 8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 8 nhân 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 96 trừ 96 bằng 0, viết 0.

=> Như vậy 216: 12 = 18
	- HS nêu. 



	- GV nhấn mạnh HS cách ước lượng thương ở mỗi lần chia
	- HS nêu cách ước lượng của mình.

	- Ví dụ b.

- HS nếu tình huống
	- HS lắng nghe.

	- GV dẫn dắt tương tự ví dụ a để dẫn ra phép tính 218 : 18= ?
	

	- Cho HS tự thực hành đặt tính rồi tính. 218 : 18 = 12 (dư 2)
	- HS thực hành.

	- Có nhận xét gì về kết quả của 2 phép tính?
	- 2-3 HS nêu.

	- GV tuyên dương, khen ngợi HS thực hành tốt.
	

	3. Luyện tập (20 - 23’)

a. Mục tiêu: 
- Biết vận dụng cách chia cho số có hai chữ số vào làm bài tập

b. Cách thức tiến hành:
	

	Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Đặt tính rồi tính.

	
	- HS thực hiện bảng con.

	- Yêu cầu HS đánh giá bài làm.
	- HS quan sát đánh giá bài của bạn.

	- GV hỏi: Khi thực hiện chia cho số có hai chữ số em cần lưu y điều gì?
	- HS trả lời.

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Tính.

	- GV gọi HS đọc lại mẫu.
	- HS nêu. 

	- Vì sao em tìm được kết quả phép tính đó?(Vì xóa 1 hoặc 2 chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia)
	

	
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc bài toán.
	- HS đọc.

	- Phân tích đề 
	

	- Gọi HS nêu cách làm.
	- HS nêu. (lấy 384 : 24)

	- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
	- HS giải bài tập.

	- Yêu cầu HS báo cáo kết quả. 

                       Bài giải

          Số dãy ghế xếp được là:

               384 : 24 = 16 (dãy)

                            Đáp số: 16 dãy ghế
	

	- GV cùng HS nhận xét.
	

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
	

	- Nêu những điểm cần lưu y khi thực hiện chia cho số có hai chữ số?
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 3:
TIẾNG VIỆT
Đọc: Con muốn làm một cái cây
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Con muốn làm một cái cây.
- Hiểu ý chính của mỗi đoạn trong bài. Hiểu thông điệp câu chuyện: Khi chúng ta yêu thương và quan tâm đến ai đó, chúng ta thường làm những việc đem lại niềm vui cho người đó. 

- Biết đọc diễn cảm thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện, biết ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu.

2. Năng lực : năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi

- HS: sgk, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn cùng bàn và sau đó lên chia sẻ trước lớp về một việc khiến em vui và nhớ mãi.
	- HS chia sẻ.



	- GV gọi HS chia sẻ.

- Chiếu tranh. YC HS mô tả tranh và dự đoán nội dung bức tranh. GV nhẫn nhận xét. 
	- HS chia sẻ

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Khám phá (10 - 12’)
a. Mục tiêu:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Con muốn làm một cái cây.
b. Cách thức tiến hành

a. Luyện đọc:

- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.

- Bài chia làm mấy đoạn?

- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (hiền lành, thơm lừng, lâng lâng, ngọt lành,...)

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.

- Hướng dẫn HS đọc:

 + Cách ngắt giọng ở những câu dài, VD:  Ông nghĩ /hồi nhỏ ba nó vô cùng thích ổi /nên chắc cháu mình cũng thích ổi như ba nó.//

 Ôn nội bắc chiếc ghế đẩu ra sân/gần cây ổi/ngồi đó vừa nghe đài/ vừa nheo nheo mắt nhìn lũ trẻ vui chơi//

+ Nhấn giọng ở một số từ ngữ thể hiện cảm xúc của tác giả khi nghe tiếng khèn người Mông: Nhưng sân nhà cũ của Bum lại có một cây ổi...
	- HS đọc

- Bài chia làm 4 đoạn, mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn( đoạn 1…như ba nó, đoạn 2:…thơm lừng, đoạn 3:…..lũ trẻ vui chơi, đoạn 4: phần còn lại.

- HS đọc nối tiếp

- HS lắng nghe



	- Cho HS luyện đọc theo cặp.

- HS đọc nhẩm toàn bài 1 lượt. 

- GV nhận xét.
	- HS luyện đọc

	b. Tìm hiểu bài:

- Gọi HS nêu các từ ngữ chưa hiểu nghĩa để GV và cả lớp cùng giải nghĩa. 

- GV hỏi: Ông nội đã nghĩ gì khi trồng cây ổi ? 
	- HS trả lời 



	- GV gọi HS trả lời và nhận xét. 

- GV nêu đáp án: Ông nghĩ hồi nhỏ ba Bum vô cùng thích ổi nên chắc cháu mình cũng thích ổi như ba Bum.

- Gọi HS đọc câu hỏi 2: Bum đã có những kỉ niệm gì với cây ổi đó?
- Gọi HS trả lời 
	- HS chỉ tranh và giới thiệu



	- GV và HS nhận xét. 

- Gọi HS đọc câu hỏi 3: Vì sao Bum muốn làm cây ổi trong sân nhà cũ?

- GV chốt đáp án: Vì Bum muốn cùng bạn bè leo trèo lên cây và nhìn thấy bóng dáng ông nội. 

- Gọi HS chia sẻ trong nhóm đôi sau đó báo cáo trước lớp. 

- GV nhận xét và kết luận.

- Gọi HS đọc câu hỏi 4: Những chi tiết nào cho thấy cô giáo và ba mẹ Bum rất yêu thương Bum? 

- YC HS hoàn thiện các chi tiết vào phiếu nhóm và mang lên máy chiếu hắt để báo cáo kết quả. 

- GV chốt đáp án: Bố mẹ đã bàn nhau trồng 1 cây ổi trong sân và mời bạn Bum về chơi. Cô giáo nói chuyện với bố mẹ Bum về ước mơ của con. 
- GV nhận xét và kết luận.
	- HS thảo luận và chia sẻ

	- Gọi HS đọc câu hỏi 5: Em có nhận xét gì về ông nội của Bum và tình cảm của Bum dành cho ông nội?

- Gọi HS  trả lời. 

- GV chốt đáp án: Bum rất yêu kính ông và ông rất yêu thương Bum. 

- Gọi HS chia sẻ trong nhóm đôi sau đó báo cáo trước lớp. 

- GV nhận xét và kết luận.


	- HS trả lời

	- Yêu cầu HS xác định chủ đề chính của bài đọc. Lựa chọn đáp án đúng.
	- HS trả lời. (Đáp án C)

	- GV kết luận, khen ngợi HS
	

	3. Luyện tập (20 - 23’)

a. Mục tiêu:
- Hiểu ý chính của mỗi đoạn trong bài. Hiểu thông điệp câu chuyện: Khi chúng ta yêu thương và quan tâm đến ai đó, chúng ta thường làm những việc đem lại niềm vui cho người đó. 

- Biết đọc diễn cảm thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện, biết ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu. 
b. Cách thức tiến hành:
	

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm
	- HS lắng nghe

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
	

	- Qua bài đọc, em cảm nhận được điều gì về vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc và đất nước Việt Nam?

- Nhận xét tiết học.
	- HS trả lời.

	
	

	
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

________________________________________

Thứ Ba ngày 6 tháng 2 năm 2024

Tiết 1:
TOÁN
Luyện Tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố thực hiện cách chia cho số có hai chữ số ( mức độ gọn hơn), thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trường hợp có chữ số 0 ở thương.

- Biết chia một số cho một tích và chia một tích cho một số.

- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế.  

2. Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp hợp tác.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi, phiếu bài tập 2.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- Nêu những điểm cần lưu y khi thực hiện chia cho số có hai chữ số?
	- Hs nêu.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Luyện tập (30 - 32’) 
Mục tiêu:

- Củng cố thực hiện cách chia cho số có hai chữ số ( mức độ gọn hơn), thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trường hợp có chữ số 0 ở thương.

- Biết chia một số cho một tích và chia một tích cho một số.

- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế.  

b. Cách tiến hành
	


	Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Đặt tính rồi tính(theo mẫu).

	- GV cùng HS phân tích mẫu a. 
	- HS thực hiện.

	- Phép chia mẫu vừa thực hiện có gì khác với phép chia đã học ở giờ trước?
	- HS trả lời. (cách trình bày ngắn gọn hơn); 

- HS làm bài vào bảng con

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.

- Phần b làm tương tự

* Lưu y: Thương có chữ số 0
	

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài tập yêu cầu gì?
	Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức.

	
	- HS thảo luận theo nhóm 4 và chia sẻ

	a) 60 : (2 x 5) = 60 : 10     60 : 2 : 5 = 30 : 5

                       = 6                             =   6

60 : 5 : 2 = 12: 2

               =    6
	- Yêu cầu HS nêu cách làm.



	b) (24 x 48) : 12 = 1152 : 12

                           = 96

    (24 : 12) x 48 = 2 x 48

                           = 96

    24 x (48 : 12) = 24 x 4

                           = 96
	

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
	- HS đọc.

	- Yêu cầu HS làm bài cá nhân và chia sẻ cách làm.
	

	Bài giải

Chiều dài sân bóng là:

7140 : 68 = 105(m)

Chu vi sân bóng là:

(105 + 68) x 2 = 346(m)

                                       Đáp số: 346 m
	

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
	

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
	

	- Nêu lại cách chia cho số có hai chữ số
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 2:
TIẾNG VIỆT
Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ của câu
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết được thành phần vị ngữ trong câu. 
- Hiểu được vị ngữ trong câu thể hiện điều gì được nêu ở chủ ngữ.

- Dựa vào ngữ cảnh, tìm được vị ngữ phù hợp với chủ ngữ. 

2. Năng lực: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập

- HS: sgk, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- GV hỏi: Mỗi câu  hoàn chỉnh có mấy thành phần ? Đó là những thành phần nào ? ( 2 thành phần: chủ ngữ và vị ngữ).
- Gọi HS nêu và nhận xét. 

- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài – ghi bài
	- 2-3 HS trả lời.

-  HS nhận xét.

	2. Luyện tập, thực hành: (30 - 32’)
a. Mục tiêu

- Nhận biết được thành phần vị ngữ trong câu. 
- Hiểu được vị ngữ trong câu thể hiện điều gì được nêu ở chủ ngữ.

- Dựa vào ngữ cảnh, tìm được vị ngữ phù hợp với chủ ngữ. 

b. Cách thức tiến hành

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS đọc

- HS trả lời.

	- GV yêu cầu thảo luận nhóm 2, hoàn thành phiếu học tập.

- Mời các nhóm chia sẻ và nhận xét. 

- GV nhận xét và chiếu đáp án:

a) Cầu Thê Húc đỏ thắm dưới ánh bình minh.
b) Cà Mau là một tỉnh ở cực Nam của Tổ quốc.  

c) Chú bộ đội biên phòng đi tuần tra biên giới. 

d) Tôi yêu Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. 

- Mở rộng: Các vị ngữ trong câu thường nằm ở vị trí nào ? ( phía sau chủ ngữ).
- Gọi HS trả lời.

- GV nhận xét, chốt: thường nằm phía sau chủ ngữ.  
	- HS thảo luận và thống nhất đáp án.

- Đại diện 2 – 3 nhóm chia sẻ.

- HS trả lời. 

	

	Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	- HS nêu

- HS nêu.

	- Yêu cầu HS xác định từ ngữ đứng ngay phí sau chủ ngữ ở mỗi câu. 
	

	- Gọi HS lên bảng gạch chân. 

- GV nhận xét, nêu đáp án: là/đỏ/đi/yêu . 

- GV gợi ý HS: Dựa vào bộ phận đó trả lời câu hỏi là gì? Làm gì? Thế nào hoặc dựa vào các từ ngữ phía sau chủ ngữ để xác định vai trò của vị ngữ: Nếu là tính từ thì vị ngữ có nhiệm vụ nêu đặc điểm, nếu là động từ thì vị ngữ có nhiệm vụ nêu hoạt động, trạng thái, nếu là từ “là” thì có nhiệm vụ giới thiệu đối tượng.  

- YC HS thảo luận nhóm để nối. 

- Mời các nhóm chia sẻ và nhận xét. 

- Mở rộng: Dựa vào đâu, em biết vị ngữ ở câu c/a có nhiệ vụ nêu hoạt động/ đặc điểm chủ chủ ngữ?

- GV nhận xét và chiếu đáp án:

+ Câu a: nêu đặc điểm đối tượng.

+ Câu b: giới thiệu đối tượng.

+ Câu c: nêu hoạt động đối tượng.

+ Câu d: nêu trạng thái đối tượng.
	- HS lên bảng gạch chân vào từ. 

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận.

 - Đại diện 2 – 3 nhóm chia sẻ.

	Bài 3:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Gọi HS đọc và nêu ý nghĩa của các cụm từ trong ngoặc nếu HS chưa hiểu nghĩa. 

- YC HS làm việc cá nhân vào phiếu học tập. 

- Mời đại diện HS nêu kết quả từng phần. 

- Gọi HS nhận xét. 

- GV nhận xét, chốt đáp án. 

Khi mùa lũ về, dòng sông chảy xiết. Nước sông đỏ ngầu phù sa. Mặt sông như được trải rộng thêm. Tiếng sóng ì oạp đêm ngày. Chỗ khúc quanh của dòng chảy, những con sóng chồm lên vỗ bờ. Hết mùa lũ, sông chảy lững lờ. Có lẽ sông lưu luyến với bờ bãi, xóm làng, những nơi nó đi qua. Lớp phù sa là món quà sông trao cho đồng ruộng.
Bài 4:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	- HS nêu.

- HS nêu.

- HS làm phiếu.

- Đại diện 2 – 3 nhóm chia sẻ.



	- Cho HS đặt câu vào vở: 2-3 câu về nội dung tranh. 

- HS đổi vở, nhận xét bài cho nhau trong nhóm đôi.
	- HS đặt câu vào vở.

- HS nhận xét trong nhóm. 

	- Tổ chức cho HS đọc câu và nhận xét, chỉnh sửa câu.
	- HS thực hiện 

	- GV tuyên dương HS đặt câu hay.
	

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
	

	- Vị ngữ trong câu thường có nhiệm vụ gì ? Có những cách nào để xác định nhiệm vụ của vị ngữ ?
	- 2-3 HS trả lời.

- Cả lớp tham gia chơi.

	- Tổ chức trò chơi “Đố nhau” để đố nhau xác định vị ngữ trong những câu bất kì.
	- HS thực hiện


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 3:
TIẾNG VIỆT
Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng 1 sản phẩm
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết đọc hiểu, tra cứu thông tin trên hướng dẫn sử dụng một sản phẩm. 

- Biết cách viết hướng dẫn sử dụng cho một sản phẩm. 

2. Năng lực: năng lực ngôn ngữ, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề sáng tạo.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi

- HS: sgk, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- GV đưa 1 hộp thuốc bổ và nhờ HS giúp mình tìm hiểu cách uống phù hợp. 

+ Cần phải tìm hiểu thông tin sử dụng ở đâu ? ( trên bao bì, tờ hướng dẫn sử dụng).
+ YC HS lên đọc và nêu. 

- GV nhận xét.

- GV nêu yêu cầu của tiết học, ghi đầu bài.
	- 2-3 HS nêu.

- HS trả lời.

- HS đọc và nêu.

	2. Khám phá (30 - 32’)
a. Mục tiêu:
- Biết đọc hiểu, tra cứu thông tin trên hướng dẫn sử dụng một sản phẩm. 

- Biết cách viết hướng dẫn sử dụng cho một sản phẩm.  
b. Cách thức tiến hành

- GV giới thiệu đoạn Hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện.

- Gọi HS đọc. 
	- HS đọc.

	- Hỏi: Các sử dụng nồi cơm điện gồm có mấy bước ? ( 3 bước: Trước khi nấu, trong khi nấu, sau khi nấu). 

- GV mời HS trả lời và nhận xét.

- GV yêu cầu thảo luận nhóm 2  hoàn thành phiếu học tập ghi rõ từng bước sử dụng nồi cơm điện.

- Mời các nhóm chia sẻ và nhận xét. 

- GV nhận xét và chiếu đáp án.

Hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện gồm 3 bước. 

- Bước 1: Trước khi nấu

Đổ gạo vào nồi, vo gạo và lau khô mặt ngoài. 

- Bước 2: Trong khi nấu

Đóng chặt nắp nồi, cắm điện, nhấn nút. 

- Bước 3: Sau khi nấu

Lấy cơm ra khỏi nồi, làm sạch nồi. 

- Hỏi: Ở mỗi bước cần lưu ý  điều gì ? 

- Gọi HS trả lời và nhận xét. 

- GV nhận xét, chốt. 

Trước khi nấu cần vo gạo bên ngoài, trong khi nấu không nên mở nắp nồi, sau khi nấu cần làm sạch bằng vải mềm tránh làm xước. 

- YC HS nêu các bước khi viết 1 tờ hướng dẫn sử dụng cho 1 sản phẩm. 

- GV kết luận. 

- Mời HS đọc phần ghi nhớ. 

Cách viết hướng dẫn sử dụng 1 sản phẩm:

- Nêu rõ các bước sử dụng sản phẩm. 

- Nêu các việc cần làm trong mỗi bước.  
	- HS trả lời.

- HS thảo luận.

- Đại diện nhóm chia sẻ. 

- HS nêu.

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS nêu.

- HS đọc.

- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)

- YC HS viết hướng dẫn sử dụng cái bút máy bơm mực của mình vào phiếu.

- Mời các nhóm chia sẻ kết quả.

- Gọi nhóm khác nhận xét.
	- HS viết vào phiếu theo nhóm.

- Đại diện nhóm chia sẻ.

- HS nhận xét.

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu chia sẻ với người thân về một sản phẩm bất kì và viết hướng dẫn sử dụng cho 1 đồ gia dụng trong gia đình mình.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 4:
ĐẠO ĐỨC
Bài 6: Thiết lập quan hệ bạn bè (tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng
- Sau bài học, HS cần:

+ Thiết lập được mối quan hệ bạn bè ở trường học và khu phố.

+ Biết nhận xét các hành vi, thái độ chưa chuẩn mực về việc thiết lập quan hệ bạn bè.

2. Năng lực: giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: máy tính, ti vi

- HS: giấy A4, bút màu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- GV yêu cầu HS chia sẻ về những người bạn mới mà mình đã thiết lập được mối quan hệ.
	- 3-4 HS chia sẻ.

	- GV tổng kết phần chia sẻ của HS, giới thiệu – ghi bài.
	- Ghi bài

	2. Luyện tập thực hành(30 - 32’)
a. Mục tiêu

- Thiết lập được mối quan hệ bạn bè ở trường học và khu phố.

- Biết nhận xét các hành vi, thái độ chưa chuẩn mực về việc thiết lập quan hệ bạn bè.

b. Cách thức tiến hành
	

	Bài tập 2. Nhận xét thái độ, hành vi
	

	– GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh phân tích các trường hợp trong SGK.
	- HS thực hiện

	– GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 và nhận xét thái độ, hành vi của các bạn trong các trường hợp.
	– Các nhóm độc lập thảo luận dưới sự điều khiển của nhóm trưởng.

	– GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét và bổ sung lẫn nhau.
	- HS trình bày kết quả thảo luận

	– Gợi ý:

+ Trường hợp a: Bạn Linh khó thiết lập quan hệ bạn bè do chưa thân thiện, hoà đồng với các bạn trong cùng chuyến đi

+ Trường hợp b: Với việc chủ động làm quen và bắt chuyện, bạn Tuấn đã biết cách thiết lập quan hệ bạn bè khi đến với một môi trường mới.

+ Trường hợp c: Tâm tỏ ra dè dặt và thiếu chủ động trong việc làm quen, kết bạn với con gái cô Hoa.

+ Trường hợp d: Mặc dù là thành viên mới nhưng Thanh đã biết cách thiết lập quan hệ bạn bè với các bạn trong câu lạc bộ bóng đá bằng cách tự tin giới thiệu bản thân và trò chuyện về chủ đề yêu thích cùng các bạn.
	

	- GV nhận xét và kết luận: Chúng ta nên chủ động làm quen, tự tin giới thiệu bản thânvà trò chuyện cởi mở cùng các bạn như bạn Tuấn và bạn Thanh để có thêm những người bạn mới. Không nên thiếu hoà đồng hoặc tỏ ra dè dặt, nhút nhát như bạn Linh và bạn Tâm trong hai trường hợp còn lại.
	

	Bài tập 3. Em đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến nào? Vì sao?
	

	– GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, đọc các ý kiến trong SGK và bày tỏ thái độ. 
	- HS thảo luận

	- GV yêu cầu HS chia sẻ kết quả thảo luận.
	- HS chia sẻ kết quả thảo luận

	- GV nhận xét, kết luận: Đồng tình với ý kiến b và d, không đồng tình với ý kiến a và c.
	- HS lắng nghe

	Bài tập 4: Đưa ra lời khuyên cho bạn
	

	– GV mời HS đọc tình huống trong SGK.
	- HS đọc tình huống

	– GV chia nhóm 4 – 6 HS và giao nhiệm vụ: Các nhóm chẵn đóng vai theo nội dung tình huống 1, các nhóm lẻ đóng vai theo nội dung tình huống 2.
	- HS làm việc nhóm

	– Các nhóm thảo luận, thống nhất đưa ra cách xử lí tình huống một cách phù hợp. Từ đó, xây dựng thành tiểu phẩm nhỏ, phân vai và tập đóng vai trong nhóm.
	- HS thực hiện

	- GV mời một số nhóm lên đóng vai, các nhóm khác có thể nêu ý tưởng tiểu phẩm. Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.
	- HS thực hiện tiểu phẩm

	– Gợi ý:

+ Tình huống 1: Khuyên Lan đừng buồn vì bạn vẫn có thể tìm cách liên lạc và chia sẻ buồn vui với My bằng nhiều cách khác nhau như qua thư và điện thoại. Ngoài ra, Lan nên vui vẻ, lạc quan và chủ động trò chuyện, vui chơi với các bạn trong lớp để có thêm những người bạn mới.

+ Tình huống 2: Thái nên đồng ý với đề nghị của mẹ để vừa có thêm một người bạn mới có cùng sở thích, vừa được thường xuyên chơi cờ vua cùng bạn.
	

	- GV nhận xét và kết luận: Với mỗi tình huống, cần đưa ra lời khuyên phù hợp để giúp bạn có thể dễ dàng thiết lập những mối quan hệ với những người bạn mới.
	- Lắng nghe

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
	

	- GV đặt vấn đề để HS chia sẻ, trao đổi:

+ Hãy chia sẻ những việc mà em đã và sẽ làm để thiết lập quan hệ với những người bạn mới.
+ Em hãy vẽ hoặc viết về bản thân để tự giới thiệu với những người bạn mới.
	- HS chia sẻ, trao đổi

	 - GV hướng dẫn HS viết, vẽ một bản thông tin để mô tả hoặc giới thiệu ngắn gọn về bản thân và thực hành các bước làm quen với những người bạn mới (chào hỏi và nở nụ cười thân thiện, giới thiệu bản thân, hỏi thăm về bạn,...).
	- HS thực hiện

	Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng. HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK để đọc.
	- HS đọc

	- GV khuyến khích HS về nhà kể lại cho  người thân nghe về tiết học thú vị này.s
	- Ghi nhớ


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 5:                                            KHOA HỌC
Nấm gây hỏng thực phẩm và nấm độc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
-  Vận dụng kiến thức về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm để có cách bảo thực phẩm tốt cho gia đình.

- Nhận biết được một số nấm lạ và có ý thức không ăn nấm lạ để phòng tránh ngộ độc. 

2. Năng lực: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti - vi, tranh ảnh trong sách giáo khoa được phóng to, video hoặc sơ đồ về các loại nấm mốc, nấm độc và tác hại của chúng.

- HS: sgk, vở ghi, bút chì, bút màu. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- GV hỏi:

+ Nêu tên loại nấm nào gây hỏng thực phẩm.

+ Nguyên nhân nào gây hỏng thực phẩm?

+ Nêu một số cách bảo quản thực phẩm mà em biết.
	- HS suy ngẫm trả lời.



	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Khám phá (30 - 32’)
a. Mục tiêu:
-  Vận dụng kiến thức về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm để có cách bảo thực phẩm tốt cho gia đình.

- Nhận biết được một số nấm lạ và có ý thức không ăn nấm lạ để phòng tránh ngộ độc.  
b. Cách thức tiến hành
	

	HĐ3: Một số nấm độc 
	

	- GV giới thiệu về nấm độc trong tự nhiên và một số đặc điểm, nhận dạng của chúng, bao gồm cấu tạo chung, màu sắc của chúng.

- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh và đọc thông tin trong hình 5, HS nhận xét một số đặc điểm về nấm độc về hình dạng màu sắc nơi sống.

- HS đưa ra câu trả lời: Nấm độc cũng như các loại nấm thông thường khác chúng đa dạng về màu sắc, hình dạng không phải chỉ có màu đỏ hoặc màu trắng. 

- GV đưa ra câu trả lời: Chúng ta cần phải làm gì khi gặp nấm độc?

- HS thảo luận nhóm và trình bày ý kiến: 

+ Không ăn nấm lạ để tránh bị ngộ độc.

+ Nếu gặp nấm lạ thì không nên lại gần, sờ bàn tay, càng không nên ăn thử để tránh bị dị ứng hoặc ngộ độc.

- GV cho HS đọc và giải thích các mục “Em có biết?” đặt các câu hỏi cho HS: 

+ Để bảo quản thực phẩm được lâu, con người đã sử dụng những cách như thế nào? 

+ Thịt hun khói phơi khô mực là ứng dụng của cách bảo quản thực phẩm nào?

- GV đưa ra câu hỏi mở rộng: Gia đình em đã làm cách nào để bảo quản thực phẩm?

- GV nhận xét và chốt ý.

3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)

GV cho HS chơi trò chơi “Đường lên đỉnh Ô - lym - pi -a” trả lời các câu hỏi:

1. Hãy nêu các tác hại của nấm mốc đối với thực phẩm.

2. Nêu các cách bảo quản thực phẩm thường gặp.

3. Nấm mốc thường có màu gì?

4. Nấm mốc thường gặp ở những điều kiện nào sau đây?

A. Thịt muối trong tủ lạnh

B. Góc tường ẩm

C. Bánh mì để lâu ngày

D. Vỏ cam quýt để lâu ngày 
	- HS quan sát và thực hiện yêu cầu. 

- HS thảo luận nhóm và chia sẻ. 

- HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi. 

- HS tham gia trò chơi. 

	- GV cho HS tham gia trò chơi và chốt lại kiến thức. 

- Nhận xét tiết học.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 7:
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao ( tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.

- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.
2. Năng lực: 
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hìnhtrong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
3. Phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “trời nắng trời mưa”
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II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.

- Ôn BT di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, lớn trên địa hình
- Bài tập chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, trên địa hình.
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. - Bài tập di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại  lớn trên địa hình
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-Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 

Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “Di chuyển  tiếp sức  theo cặp”.

[image: image4.png]



- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’

16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

1 lần

1 lần 

4 lần 

3 lần 

4 lần 

1 lần 

1 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- GV làm mẫu lại động tác kết hợp phân tích kĩ thuật , những lưu ý khi thực hiện động tác 

- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.

· Gv quan sát, sửa sai cho HS.

· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

· Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai

· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên

dương.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.
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·  HS nghe và quan sát  
((((((((
(((((((
                (
HS quan sát GV làm mẫu

HS tiếp tục quan sát

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

           

         



ĐH tập luyện theo tổ

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ  lên  thi đua trình diễn 

- Chơi theo hướng dẫn 

  



HS chạy kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

((((((((
(((((((
(


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Thứ Năm ngày 15 tháng 2 năm 2024

Tiết 1:
TOÁN
Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố thực hiện cách nhân, chia với số có hai chữ số 

2. Năng lực năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp hợp tác.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Phiếu bài tập 1,2

- HS : thẻ chữ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- Nêu những điểm cần lưu y khi thực hiện chia cho số có hai chữ số?
	- Hs nêu.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Luyện tập, thực hành: (30 - 32’)
a. Mục tiêu

- Củng cố thực hiện cách nhân, chia với số có hai chữ số 

b. Cách thức tiến hành
	

	Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Làm thế nào để tìm được số điền vào ô trống?
	- HS chia sẻ

	- GV cùng HS phân tích mẫu (cột 1). 
	- HS thực hiện.

	- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp và ghi kết quả vào phiếu.
	- HS trả lời và giải thích cách làm



	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Tổ chức tương tự bài 1

- Lưu y: giá trị số dư luôn nhỏ hơn số chia.
	

	Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu
	- HS thảo luận theo cặp

	- Tổ chức dạng trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?

- Yêu cầu HS giải thích lí do lựa chọn.

Đáp án: C(21 hàng)
	- Giơ thẻ

	Bài 4: 

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.

- GV cùng HS phân tích đề
	- HS đọc



	- Yêu cầu HS làm bài cá nhân và chia sẻ cách làm.
	- HS thực hiện

	Bài giải

Số nan hoa cần lắp cho một chiếc xe đạp hai bánh là:

          36 x 2 = 72(nan hoa)

Ta có: 2115 : 72 = 29 (dư 37)

Vậy lắp được 29 xe đạp và còn thừa 37 nan hoa

Đáp số: lắp được 29 xe đạp và còn thừa 37 nan hoa
	

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và tuyên dương.
	

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
	

	- Nêu lại cách nhân, chia với số có hai chữ số
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 2:
TIẾNG VIỆT
Viết: Tìm hiểu hướng dẫn sử dụng 1 sản phẩm (T) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết cách viết hướng dẫn sử dụng cho một sản phẩm. 

- Viết được hướng dẫn sử dụng cho một sản phẩm. 

2. Năng lực: năng lực ngôn ngữ, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề sáng tạo.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi

- HS: sgk, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành
- GV mời HS hát và vận động theo bài “ Chiếc bụng đói”.
- GV khen và tặng HS hát hay nhất một chiếc ô tô điều khiển đồ chơi. 

- YC HS nêu cách sử dụng nó. 

- GV nhận xét, giới thiệu bài mới

2. Luyện tập thực hành: (30 - 32’)

a. Mục tiêu

- Biết cách viết hướng dẫn sử dụng cho một sản phẩm. 

- Viết được hướng dẫn sử dụng cho một sản phẩm. 

b. Cách thức tiến hành
HĐ 1.Chuẩn bị :

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS chia thành các nhóm 4.

- Mời đại diện các nhóm lên bốc thăm chọn đồ vật nhóm mình sẽ viết hướng dẫn sử dụng:  mũ bảo hiểm,  xe đạp, ti vi

- Gọi HS đọc yêu cầu khi viết hướng dẫn sử dụng. 

- GV nêu: 

+ Trước khi sử dụng sản phẩm: Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng. 

+ Khi sử dụng sản phẩm: Chỉ rõ các bước sử dụng sản phẩm.

+ Sau khi sử dụng sản phẩm: Hướng dẫn cất giữ, bảo quản. 

- GV đưa chiếc mũ bảo hiểm thật lên mời HS nêu đặc điểm của chiếc mũ bảo hiểm. 

- Hỏi: Khi sử dụng mũ bảo hiểm cần lưu ý những gì ? 

- Gọi HS trả lời và nhận xét. 

- GV nhận xét. 

- GV đưa chiếu video 1 bạn đang đạp xe và  mời HS nêu đặc điểm của chiếc xe.

- Hỏi: Khi lái xe cần lưu ý những gì ? 

- Gọi HS trả lời và nhận xét. 

- GV nhận xét. 

- YC HS nêu đặc điểm của chiếc ti vi của lớp học.

- Hỏi: Chúng ta nên xem ti vi trong khoảng thời gian và khoảng cách như thế nào ? 

- Gọi HS trả lời và nhận xét. 

- GV nhận xét. 

HĐ 2. Viết 

- GV chia nhóm 6 và phát phiếu, nêu yêu cầu khi sử dụng phiếu. 

- YC HS viết hướng dẫn sử dụng của một sản phẩm theo nhóm 6 về sản phẩm đã bốc thăm được trước đó vào bảng nhóm. 

- GV hỗ trợ những nhóm gặp khó khăn. 

- Sau khi các nhóm hoàn thành xong thì trưng bày lên góc nhóm mình. 

HĐ 3. Đọc, soát và chỉnh sửa. 

- Chiếu tiêu chí nhận xét và gọi HS đọc.
- Mời 2 nhóm đổi bảng nhóm cho nhau để soát lỗi, gắn sao. 

-  Mời các nhóm lên chia sẻ  về sản phẩm của nhóm mình và thuyết trình về hướng dẫn sử dụng của nó. 

- GV đặt câu hỏi phụ với nhóm 1: 

Khi viết hướng dẫn sử dụng cho mũ bảo hiểm, các em đã chia thành mấy phần ? 

- YC nhóm 1 trả lời và GV chốt: chia 3 phần. 
- GV đặt câu hỏi phụ với nhóm 2: 

Khi lau chùi ti vi, cần tránh điều gì ? 

- YC nhóm 1 trả lời và GV nhận xét: tránh lau khăn ướt. 
- Cả lớp bình chọn nhóm có bản hướng dẫn sử dụng tốt nhất. 

- GV kết luận, khen ngợi các nhóm có bản hướng dẫn sử dụng tốt. 

- Mở rộng: 

+ Khi sử dụng ti vi ta cần lưu ý gì ? (không xem quá lâu và ngồi quá gần kẻo hại thị giác)
+ Khi sử dụng mũ bảo hiểm cần lưu ý gì ? (cài quai cẩn thận.)
+ Khi sử dụng xe đạp cần lưu ý gì? (đạp với tốc độ vừa phải và đi bên phải đường.)
- Gọi HS trả lời. GV lưu ý HS những điều cần thiết:

3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)

- Gọi HS nêu lại các bước viết 1 bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm. 

- Yêu cầu HS về nhà viết 1 bản hướng dẫn sử dụng với đồ gia dụng bất kì tại nhà mình. 

- GV cùng HS nhận xét và sửa câu.

- Nhận xét tiết học.

	- HS lắng nghe, theo dõi

- Đại diện nhóm lên bốc thăm.

- HS đọc.

- HS lắng nghe.

- HS nêu.

- HS trả lời. 

- HS đọc
- HS nêu.
- HS trả lời.

- HS nêu.
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
- HS viết theo nhóm. 

- HS treo lên góc nhóm. 
- 1 HS nêu.

- 2 nhóm đổi bảng soát lỗi, đánh giá. 

- Đại diện các nhóm chia sẻ và trả lời câu hỏi phụ. Nhóm khác nhận xét.

- HS bình chọn. 

- HS trả lời.

- 1 HS nêu.

- HS trả lời.


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 3:
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
Cố đô Huế ( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- HS xác định được vị trí Cố đô Huế trên lược đồ hoặc bản đồ.

- Miêu tả được vẻ đẹp Cố đô Huế qua hình ảnh song Hương, núi Ngự và một số công trình tiêu biểu.

- Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế.

2. Năng lực  

- Phát triển năng lực tìm tòi khám phá thông qua xác định được vị trí Cố đô Huế trên lược đồ hoặc bản đồ, khai thác thông tin qua tranh ảnh, tư liệu lịch sử về Huế.

- Có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống : thực hiện đề xuất các biện pháp để bảo tồn và giữ gìn giá trị Cố đô Huế.

- Có khả năng sưu tầm và khai thác thông tin sưu tầm tài liệu học tập.
3. Phẩm chất: 

- Trân trọng giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử Cố đô Huế.
- Có trách nhiệm trong việc bảo vệ và quảng bá về quần thể di tích Cố đô Huế
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV

- Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử 4.
- Video tranh ảnh về một số lễ hội quần thể Cố đô Huế
- Video/audio trích đoạn hoặc một bài hát Mưa trên phố Huế
-  Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2.HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- GV trình chiếu cho HS xem video về quần thể di tích lịch sử Cố đô Huế suy nghĩ và trả lời câu hỏi: (https://youtu.be/K1ie-Vgss-Q)

 ? Qua video vừa xem em biết gì về di tích lịch sử Cố đô Huế?
- GV nhận xét, đánh giá và giới thiệu cho HS: Quần thể di tích Cố đô Huế nằm dọc hai bên bờ sông Hương thuộc thành phố Huế và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của tỉnh, là cố đô của Việt Nam dưới triều nhà Nguyễn, từ 1802 đến 1945. Với những giá trị mang tính toàn cầu của mình, quần thể di tích Cố đô Huế trở thành di sản văn hoá đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi tên vào danh mục Di sản thế giới năm 1993…..GV dẫn dắt vào giới thiệu bài - Bài 28: Cố đô Huế  
- GV giới thiệu - ghi bài
	- HS quan sát hình ảnh, lắng nghe GV nêu câu hỏi.

- Di tích lịch sử Cố đô Huế là di sản văn hoá thế giới, di tích lịch sử nằm dọc hai bên bờ sông Hương của Thành phố Huế……

- HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- HS nêu tên bài- ghi vở.

	2. Khám phá (10 - 12’)
a. Mục tiêu:
- HS xác định được vị trí Cố đô Huế trên lược đồ hoặc bản đồ.

b. Cách thức tiến hành

HĐ1: Khám phá vẻ đẹp Cố đô Huế
	

	- GV chia nhóm 4

- GV  yêu cầu đọc sgk trang 78, quan sát hình 2,3,4,5 - đưa hình 4 lên PP.
	- HS đọc, nêu yêu cầu

	- Yêu cầu HS quan sát suy nghĩ cá nhân sau đó thảo luận nhóm 4 thống nhất kết quả theo gợi ý sau.

+ Quan sát kĩ hình 2 xác định vị trí địa lí của Cố đo Huế trên lược đồ?

+ Nêu những điều em biết về cảnh đẹp nổi bật của Cố đô Huế?

- GV trình chiếu hình 2,3,4,5 lên màn hình PP.
	- HS quan sát, suy nghĩ, thảo luận, chốt câu trả lời đúng.

- HS chia sẻ ý kiến trước lớp: 

+ Hình 2 HS chỉ vị trí của Cố đo Huế trên lược đồ và nêu: Quần thể di tích Cố đô Huế nằm dọc hai bên bờ sông Hương thuộc thành phố Huế và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của tỉnh, là cố đô của Việt Nam dưới triều nhà Nguyễn, từ 1802 đến 1945
+ Cố đô Huế là một di tích lịch sử với nhiều cảnh đẹp.Thành phố Huế nằm ở dải đất miền Trung đầy nắng gió với những công trình kiến trúc độc đáo của Đại nội Huế…

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung

	- GV cùng HS rút ra kết luận: Vị trí địa lí và vẻ đẹp của Cố đô Huế qua video: https://youtu.be/RtDMHOF-HVg.

https://youtu.be/2DHeMb9NL1Q.  

- GV giới thiệu thêm cho HS về một số nét  văn hoá ở Huế (kết hợp hình ảnh)

+ Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể và Kiệt tác Di sản truyền khẩu năm 2003.

Đây là thể loại âm nhạc được phục vụ trong chốn cung đình ở Huế gắn liền với các dịp quan trọng như lễ đăng cơ, lễ tang, ngày lễ tôn giáo,...

+ Nhắc đến đặc sản cố đô chắc chắn không thể bỏ qua món Bún bò Huế. Ngay từ trong tên gọi, món ăn này đã khẳng định vị thế của mình trong nền ẩm thực Huế. Bún bò Huế là một món ăn bình dị, dân dã mà lại rất đậm đà hương vị.

+ Cơm hến xuất phát từ tầng lớp bình dân vùng cồn Hến ven sông Hương. Về nguồn gốc, có người cho rằng cơm hến đã xuất hiện từ năm 1558, khi Chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuận Hóa, kéo theo người di cư vào Đàng trong để khai hoang lập nghiệp. Cũng có ý kiến cho rằng, cơm hến chỉ mới xuất hiện kể từ thời Gia Long cách đây 200 năm. 

+ Chè Huế, nem lụi Huế……
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Luyện tập (20 - 23’)

a. Mục tiêu: 
- HS xác định được vị trí Cố đô Huế trên lược đồ hoặc bản đồ.

- Miêu tả được vẻ đẹp Cố đô Huế qua hình ảnh song Hương, núi Ngự và một số công trình tiêu biểu.

- Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế.

b. Cách thức tiến hành:

- GV đưa hình 6 lên màn hình (PP) yêu cầu thảo luận nhóm 2.
	- HS quan sát và thảo luận nhóm 2

	- Yêu cầu HS quan sát và đọc sgk và trả lời câu hởi sau:

? Em hãy cho biết tên triều đại đã tiến hành xây dựng kinh thành Huế?

? Kinh thành Huế xây dựng vào thời gian nào, trong bao lâu?

? Em hãy đọc một câu chuyện lịch sử liên quan tới kinh thành Huế?

- GV nhận xét, tuyên dương. Rút ra kết luận về quá trình hình thành và phát triển của kinh thành Huế: Tháng 4 năm Ất Sửu  (1805), triều Nguyễn khởi công xây dựng Kinh thành. Hơn 3 vạn lính và dân phu từ Quảng Bình đến Quy Nhơn đã được huy động đến Huế thi công. Ðến năm 1807 thêm 80.000 binh lính ở Thanh Nghệ và Bắc Thành được đưa vào tăng cường lao dịch ngày đêm. Ban đầu thành đắp bằng đất, gỗ ván bọc mặt ngoài. Năm Gia Long 17  (1818) mới cho xây gạch 2 mặt Tây và Nam. Hai mặt Đông và Bắc xây gạch năm 1822. Ðến năm 1832, đời Minh Mạng, việc thi công mới hoàn tất và sau đó còn được tu bổ nhiều lần từ năm 1802 đến 1945, Huế là kinh đô của nước Việt Nam thống nhất dưới sự trị vì của 13 đời vua nhà Nguyễn. Cũng tại đây kinh thành đã hình thành các công trình kiến trúc lịch sử văn hoá có giá trị tiêu biểu là kinh thành Huế, đặc biệt là khu Đại Nội  (có 253 công trình), 7 cụm lăng tẩm của 9 vị vua Nguyễn, đàn Nam Giao, Hổ Quyền, điện Hòn Chén.
 3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’) 

? Nêu những điều em biết về Cố đô Huế? - Nhận xét tiết học.
	- HS chia sẻ ý kiến: 

- Triều đại đã tiến hành xây dựng kinh thành Huế là triều Nguyễn.
- Kinh thành Huế được xây dựng vào năm Ất Sửu (1805)….

- HS chia sẻ câu chuyện lịch sử Cố đô Huế: Cuộc phản công Pháp ở kinh thành Huế, Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Huế…

- HS bổ sung ý kiến
- HS nêu.


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 6:
TIẾNG VIỆT
Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Trên khóm tre đầu ngõ. Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời trò chuyện, lời chia sẻ tình cảm, cảm xúc của nhân vật Bua Kham trong câu chuyện.

- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua suy nghĩ, cử chỉ, hành động, tình cảm,... Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện Trên khóm tre đầu ngõ: bài học về tình yêu thương giữa con người với loài vật.

2. Năng lực: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi

- HS: sgk, vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- Gọi HS nêu một số chi tiết thể hiện tình yêu thương của mọi người đối với Bum trong bài “ Con muốn là một cái cây”. 

- GV nhận xét.
- GV chiếu và YC HS đọc câu đố. 

- GV lưu ý HS dựa vào những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính nết …để đoán con vật.

- Mời HS nêu đáp án và giải thích.
	- HS nêu.

- HS đọc.

- HS nêu.

	- GV nhận xét, nêu đáp án: con cò
- Mời HS nói 1 – 2 câu về con vật mình yêu thích với bạn cùng bàn sau đó nói trước lớp.

- GV nhận xét, giới thiệu - ghi bài.
	- HS nói..



	2. Khám phá (10 - 12’)
a. Mục tiêu:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Trên khóm tre đầu ngõ. Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời trò chuyện, lời chia sẻ tình cảm, cảm xúc của nhân vật Bua Kham trong câu chuyện.

b. Cách thức tiến hành

a. Luyện đọc:

- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.

- GV gọi HS chia đoạn: (5 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến tre khô.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến khàn khàn

+ Đoạn 3: Tiếp theo đến buồn thảm.

+ Đoạn 4: Tiếp theo đến thì hơn
+ Đoạn 5: Còn lại.

- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

- HD HS luyện đọc từ khó: đôi cánh trắng chập chờn, quơ quơ cái đầu trụi lông, tạt rát mặt…
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

- HD HS luyện đọc câu dài: Gió đu đưa cành lá/ làm vợ chồng cò/ thỉnh thoảng phải rướn chân /và khẽ vỗ cánh để lấy thăng bằng.// 
	- HS đọc

- HS đọc nối tiếp

- HS đọc.

- HS đọc.



	- Cho HS luyện đọc theo cặp.

- HS đọc nhẩm toàn bài 1 lượt. 

- GV nhận xét.
	- HS đọc theo cặp.

	b. Tìm hiểu bài:

- Gọi HS nêu các từ ngữ chưa hiểu nghĩa để GV và cả lớp cùng giải nghĩa. 

+ cọng (tre): phần nâng dỡ các phiến lá, gắn kết các lá với thân, cảnh, còn gọi là “cuộng (tre)".

+ bắc (thang), đặt hay gác (thang) lên,...).

- GV hỏi: Đôi cò bay đến khóm trẻ nhà Bua Kham để làm gi? Chi tiết nào giúp em biết điều đó ?
	- HS trả lời 

- HS trả lời 



	- GV gọi HS trả lời và nhận xét. 

- GV nêu đáp án: Đôi cò bay đến khóm tre nhà Bua Kham để làm tổ và sinh con. Chi tiết giúp em biết điều đó: Mấy hôm sau, trên cành tre đã thấy một tổ cô làm bằng cọng và lá tre khô; Chẳng bao lâu, Bua Kham nghe thấy tiếng có con. Chúng kêu ríu rít trong tổ.
- Gọi HS đọc câu hỏi 2:  Hình ảnh những chú có con được miêu tả như thế nào? Nêu cảm xúc của Bua Kham khi quan sát cỏ con đòi ăn.
- YC HS thảo luận nhóm đôi để tìm câu trả lời. 
	- HS trả lời 

- HS lắng nghe. 

- HS thảo luận. 

	- YC HS làm việc theo nhóm 4 (lần lượt từng em nêu ý kiến đã chuẩn bị), sau đó trao đổi để thống nhất câu trả lời.
	- HS thảo luận và chia sẻ

	- Gọi đại diện 2 – 3 nhóm phát biểu ý kiến trước lớp.

– GV khích lệ và khen ngợi những HS biết thể hiện suy nghĩ riêng của mình.

– GV nhận xét và ghi nhận những câu trả lời phù hợp. (VD: Hình ảnh những chú cô con được miêu tả rất bé bỏng/ non nớt/ sinh động/ đáng yêu/ ngộ nghĩnh/ tham ăn luôn ngóng bố mẹ.... (qua các chi tiết: kêu ríu rít, quơ quơ cái đầu trụi lông, há cặp mỏ mềm, kêu khăn khăn,...). Cảm xúc của Bua Kham khi quan sát cò con đòi ăn: thương yêu say sưa (quan sát)/ quan tâm/...).

	- Đại diện nhóm trả lời. 

- HS lắng nghe.


	- Gọi HS trả lời câu hỏi: Kể lại tình cảnh đáng thương của gia đình cỏ trong cơn bão?
- GV gọi HS trả lời và nhận xét. 

- GV nêu đáp án: Tình cảnh của gia đình có trong cơn bão thật đáng thương; Mưa tật rát mặt làm gia đình cỏ run rẩy, ướt sũng. Nhà cỏ trông càng gầy nhom, xơ xác. Khi gió mạnh ảo đến, mấy chú cỏ con bị hất lên và ngã nhào. Vợ chồng có muốn lao xuống cứu con, nhưng cánh đã ướt nên bất lực. Chúng đành phải bám lấy cành tre và kêu quác quác buồn thảm.
– YC HS thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi 4: Bua Kham nghĩ gì và làm gì khi nhìn thấy lũ cò con bị rơi xuống đất ?
-  Gọi đại diện nhóm HS trả lời và nhận xét: Khi nhìn thấy lũ cò con bị rơi xuống đất, Bua Kham nghĩ tới chuyện người ta thường nhặt cò con về nuôi. Nhưng Bua Kham không làm thể. Cô bé không muốn làm tan tác cái gia đình cô bé bỏng, bọn có con nhỏ quá, trả chúng về cho bố mẹ chúng thì hơn. Sau đó, Bua Kham đã gọi ông giúp đưa lũ có con về chiếc tổ cũ.
Câu 5. Đoạn kết của câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến của em.
– Gọi HS đọc và nêu yêu cầu câu hỏi 5.

– Gọi HS xem lại đoạn cuối của bài đọc, suy nghĩ và chọn.

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án B. 
	- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS thảo luận và chia sẻ.

- Đại diện nhóm chia sẻ.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

	3. Luyện tập (20 - 23’)

a. Mục tiêu:
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua suy nghĩ, cử chỉ, hành động, tình cảm,... Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện Trên khóm tre đầu ngõ: bài học về tình yêu thương giữa con người với loài vật. 
b. Cách thức tiến hành:
	

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm.
	- HS lắng nghe

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc nối tiếp diễn cảm 5 đoạn theo nhóm.
	- HS đọc trong nhóm và thi đọc diễn cảm. 

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
	

	- Qua bài đọc, em cảm nhận được điều gì về vẻ đẹp tình yêu thương. 

- Nhận xét tiết học.
	- HS trả lời.

	
	

	
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024

Tiết 1:
TOÁN
Tìm số trung bình cộng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Tính được số trung bình cộng của hai hay nhiều số.

- Vận dụng tính trung bình cộng của hai hay nhiều số trong trường hợp cụ thể.

2. Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi, bộ đồ dùng dạy học toán 4.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- Cho HS hát: Bài thể dục buổi sáng

+ Hàng ngày, em có tập thể dục không?

+ Em tập thể dục trong thời gian bao lâu?

- Dẫn vào bài
	- HS thực hiện



	2. Khám phá (10 - 12’)
a. Mục tiêu:
- Tính được số trung bình cộng của hai hay nhiều số.

b. Cách thức tiến hành
	

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh, hỏi: 

+ Tranh vẽ gì?

(Cuộc trò chuyện giữa Mai, Rô-bốt và cô giáo.)

+ Cô giáo khuyên Mai điều gì?

( Mỗi ngày nên tập thể dục 30 phút)

+ Mai đã tính toán thế nào để sắp xếp thời gian tập luyện trung bình mỗi ngày 30 phút? (Câu hỏi mở)
	- HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ.

- HS suy ngẫm.

	- GV cách tính trung bình cộng của hai số (như SGK)
	- HS lắng nghe

	- Hướng dẫn cách tính trung bình cộng của nhiều số
	- HS thảo luận theo cặp,thực hành tính 

	+ Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số ta là thế nào?
	- HS nêu 

	- GV tuyên dương, khen ngợi HS thực hành tốt.
	

	3. Luyện tập (20 - 23’)

a. Mục tiêu: 
- Vận dụng tính trung bình cộng của hai hay nhiều số trong trường hợp cụ thể.

b. Cách thức tiến hành:
	

	Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Tìm số trung bình cộng của các số sau:

	
	- HS thực hiện bảng con.

	- Yêu cầu HS đánh giá bài làm.
	- HS quan sát đánh giá bài của bạn.

	- GV hỏi: Khi thực hiện tìm trung bình cộng của nhiều số, ta làm thế nào?
	- HS trả lời.

	- GV nhận xét chung, tuyên dương HS.
	

	Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- GV gọi HS đọc tình huống a.
	- HS nêu. 

	- GV cùng HS phân tích tình huống và cách trình bày bài giải(như SGK)
	

	- GV cho HS vận dụng làm phần b

                           Bài giải

Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:

( 35 + 37 + 43 + 45) : 4 = 40(học sinh)

                                   Đáp số: 40 học sinh
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc bài toán.
	- HS đọc.

	- Phân tích đề 
	

	- Gọi HS nêu cách làm.
	- HS nêu

	- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
	- HS giải bài tập.

	- Yêu cầu HS báo cáo kết quả. 

                       Bài giải

          Trung bình mỗi chặng dài là:

       ( 60 + 160 + 42 + 154) : 4 = 104(km)

                            Đáp số: 104 km
	

	- GV cùng HS nhận xét.
	

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
	

	- Nêu cách tìm trung bình cộng của nhiều số?

- Vận dụng tìm trung bình cộng của nhiều số trong những tình huống cụ thể.
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
	


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 2:
TIẾNG VIỆT
Đọc mở rộng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Tìm đọc được sách báo để hiểu biết hơn về tình yêu thương giữa người với người, vật với vật. 

- Viết được phiếu đọc sách theo mẫu.

2. Năng lực: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi, phiếu đọc sách

- HS: sách, báo sưu tầm có nội dung về khoa học công nghệ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

Cho HS hát múa
	

	2. Luyện tập, thực hành: (30 - 32’)
a. Mục tiêu

- Tìm đọc được sách báo để hiểu biết hơn về tình yêu thương giữa người với người, vật với vật. 

- Viết được phiếu đọc sách theo mẫu.

b. Cách thức tiến hành
- GV giải thích cho HS hiểu chủ đề buổi đọc sách: tình yêu thương là gì?
(Tình yêu thương là một dạng cảm xúc của con người. Nó thể hiện cảm xúc, tình cảm, vẻ đẹp tâm hồn để từ đó con người có thể hiểu được nhau, thông cảm cho nhau và có sự gắn bó liên kết với nhau hơn.)
	- HS lắng nghe

	- Tổ chức cho HS đọc và chia sẻ sách báo đã sưu tầm.
	- HS đọc

	- Phát phiếu đọc sách và yêu cầu HS viết phiếu
	- HS viết phiếu

	- Thảo luận nhóm 4: chia sẻ với bạn về những kiến thức hoặc phát minh khoa học công nghệ em đã đọc.
	- HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp

	- GV động viên, khen ngợi HS
	

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe

	- Em hãy chia sẻ với người thân về những câu chuyện về tình yêu thương mình được biết trong buổi học.
	- HS thực hiện


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 3:
KHOA HỌC

Ôn tập chủ đề nấm
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.

- Vận dụng được kiến thức về nấm vào cuộc sống hằng ngày.

2. Năng lực: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- GV hỏi:

+ Em hãy nêu vai trò của nấm?( Nấm dùng làm thức ăn và lên men chế biến thực phẩm)

+ Nấm có tác hại gì?( Nấm gây hỏng thực phẩm, gây độc)

+ Khi học và tìm hiểu về nấm điều gì em cảm thấy thú vị nhất?(…một số nấm được dùng làm thức ăn có hình dạng màu sắc khác nhau. Lại có một số nấm có hại với đời sống của con người và sinh vật, trong đó có nhiều nấm gây hỏng thực vật và nấm độc.)
	- HS suy ngẫm trả lời.



	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Thực hành, luyện tập: (30 - 32’)
a. Mục tiêu

- Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.

- Vận dụng được kiến thức về nấm vào cuộc sống hằng ngày.

b. Cách thức tiến hành
HĐ 1: Dựa vào sơ đồ hình 1, hãy nêu đặc điểm, các bộ phận, lợi ích và tác hại của nấm đối với đời sống của con người
	

	- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập
	- HS đọc yêu cầu

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài tập

- Mời đại diện các nhóm chia sẻ

- GV cùng HS điều chỉnh những nhận xét sai.

(* + Đặc điểm: nấm rất đa dạng. Nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc và nơi sống rất khác nhau(đất ẩm, rơm rạ mục, thức ăn, hoa quả); Nấm mũ thường có một số bộ phận như mũ nấm, thân nấm và chân nấm.

 + Ích lợi: Một số nấm được dùng làm thức ăn có hình dáng, màu sắc khác nhau; Nấm men được dùng trong chế biến thực phẩm tạo ra các sản phẩm lên men như bánh mì, rượu, bia,…

 + Tác hại: Một số nấm có hại với đời sống của con người và sinh vật. Trong đó có nhiều nấm gây hỏng thực phẩm như nấm mốc và nấm độc.)
	- HS thảo luận nhóm 6

- Đại diện nhóm chia sẻ, lớp lắng nghe và bổ sung

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	HĐ 2: Cho HS làm việc phiếu bài tập

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài trên phiếu bài tập.

- GV mời đại diện nhóm chia sẻ
	- HS đọc yêu cầu

- HS làm việc nhóm với phiếu bài tập

- Đại diện nhóm chia sẻ.

	- GV cùng HS rút ra kết luận:

STT
Tên nấm
Nơi sống
Ích lợi hoặc tác hại
1

Nấm rơm

Rơm,rạ mục

Làm thức ăn

2

Nấm sò

Thân cây khô

Làm thức ăn

3

Nấm tai mèo (mộc nhĩ)

Gỗ mục

Làm thức ăn

4

Nấm mốc

Thực phẩm lâu ngày,tường ẩm,…

Gây hại thực phẩm, gây hỏng đồ dùng

5

Nấm men

Trên trái cây và quả mọng, trong dạ dày của động vật và trên da,…

Dùng trong chế biến thực phẩm

6

Nấm độc đỏ

Trên đất, cây mục,…

Gây độc nếu ăn phải

HĐ 3:Nêu cách bảo quản phù hợp để tránh nấm mốc cho những thực phẩm ở hình 2.

- GV cho HS quan sát các thực phẩm trong hình 2.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài tập.

- GV mời đại diện nhóm chia sẻ

- GV cùng HS rút ra kết luận.

* + Bảo quản lạnh: thịt chân dò muối, xúc xích, cơm.

 + Sấy khô: nho, nấm, lạc ,cơm

 + Hút chân không( để ở nhiệt độ phòng trong một khoảng thời gian ngắn): nho, nấm, lạc.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS quan sát hình 2.

- HS làm việc nhóm

- Đại diện nhóm chia sẻ.               - HS lắng nghe, ghi nhớ.

 

	3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)
	

	- Thực hành bảo quản thực phẩm trong gia đình, ghi lại cách bảo quản và kết quả bảo quản
	- HS thực hiện

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 4:
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Bài 3:Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao( Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.

- Tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.
2. Năng lực: 
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hìnhtrong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
3. Phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “trời nắng trời mưa”
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II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.

- Học BT phối hợp di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, lớn trên địa hình
- Bài tập phối hợp di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, lớn trên địa hình 
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-Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập theo cá nhân 

Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “Di chuyển  tiếp sức  theo cặp”.
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- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’

16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

1 lần

1 lần 

4 lần 

3 lần 

4 lần 

1 lần 

1 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

- Cho HS quan sát tranh 

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.

· Gv quan sát, sửa sai cho HS.

· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

· Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai

· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên

dương.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.
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- Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
                (
HS quan sát GV làm mẫu

HS tiếp tục quan sát

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

           

         



ĐH tập luyện theo tổ

(                         (
( (      (     ( (
(          GV          (
· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ  lên  thi đua trình diễn 

- Chơi theo hướng dẫn 

  



HS chạy kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc

((((((((
(((((((
(


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 5:
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
Cố đô Huế ( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
- Đề xuất một số biện pháp  (ở mức đơn giản) để bảo tồn và giữ gìn giá trị của Cố đô Huế.
2.Năng lực: 

- Phát triển năng lực tìm tòi khám phá thông qua xác định được vị trí Cố đô Huế trên lược đồ hoặc bản đồ, khai thác thông tin qua tranh ảnh, tư liệu lịch sử về Huế.

- Có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống : thực hiện đề xuất các biện pháp để bảo tồn và giữ gìn giá trị Cố đô Huế.

- Có khả năng sưu tầm và khai thác thông tin sưu tầm tài liệu học tập.
3. Phẩm chất: 

- Trân trọng giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử Cố đô Huế.
- Có trách nhiệm trong việc bảo vệ và quảng bá về quần thể di tích Cố đô Huế
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV

- Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử 4.
- Video tranh ảnh về một số lễ hội quần thể Cố đô Huế
- Video/audio trích đoạn hoặc một bài hát Mưa trên phố Huế
-  Máy tính, máy chiếu  (nếu có).

2.HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - Kết nối (3 - 5’)

a. Mục tiêu

- Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành

- GV kiểm tra bài cũ:

? Nêu vị trí địa lí của Cố đô Huế?

? Nêu nét đẹp nổi bật Cố đô Huế?

? Kinh thành Huế được xây dựng vào năm bao nhiêu, do triều đình nào xây dựng?

- GV đánh giá nhận xét: Trong tiết 1 các em đã được tìm hiểu về vẻ đẹp của Cố đô Huế, lịch sử xây dựng và một số câu chuyện lịch sử gắn liền với địa danh lịch sử này. Vậy chúng ta cần làm gì để giới thiệu cho bạn bè năm châu biết về Cố đô Huế và gìn giữ, bảo vệ di tích chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết học hôm nay. 

- GV ghi bài
	- HS trả lời câu hỏi

- Di tích lịch sử Cố đô Huế là di sản văn hoá thế giới, di tích lịch sử nằm dọc hai bên bờ sông Hương của Thành phố Huế……
- Huế có nhiều cảnh đẹp nổi bật như Chùa Thiên Mụ, Sông  Hương, Đại nội Huế với nhiều món ăn ẩm thực đặc sắc phong phú như: bánh bột lọc, chè Huế, bún bò Huế….

- Kinh thành Huế được xây dựng năm Ất Sửu (1805)……

- HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- HS nêu tên bài - ghi vở.

	2. Khám phá (10 - 12’)
a. Mục tiêu: 
- Hiểu được giá trị của cố đô Huế

b. Cách thức tiến hành

HĐ1: Bảo tồn và gìn giữ Cố đô Huế
	

	- GV chia nhóm 4

- GV yêu cầu đọc sgk trang 80, quan sát hình 7- đưa hình 7 lên PP.
	- HS đọc, nêu yêu cầu

	- Yêu cầu HS quan sát suy nghĩ cá nhân sau đó thảo luận nhóm 4 thống nhất kết quả theo gợi ý sau.

? Quan sát kĩ hình 7 xem hình mô tả hoạt động gì?

? Nêu ý nghĩa của hoạt động đó?

? Nêu những điều em biết về hoạt động này?

? Vì sao Cố đô Huế luôn thu hút nhiều khách thăm quan du lịch?

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát, suy nghĩ, thảo luận, chốt câu trả lời đúng.

- HS chia sẻ ý kiến trước lớp: 

+ Hình 7 là lễ khai mạc Festival Huế năm 2018. Lễ hội này được tổ chức 2 năm 1 lần. Trong lễ hội các hoạt động gồm triển lãm “Trang phục truyền thống” các lễ hội món ăn ẩm thực văn hoá truyền thống được giới thiệu.
+ Thông qua Festival Huế nhằm đẩy mạnh việc giới thiệu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam với khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của các nền văn hóa khác, kinh nghiệm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của cả nước; góp phần tạo dựng, bảo vệ sự đa dạng văn hóa trong xu thế hội nhập quốc tế.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung

	Chốt: Cố đô Huế được UNESCO vinh danh di sản văn hoá thế giới, là điểm thăm quan nổi tiếng của du khách trong nước và quốc tế. Di sản này không chỉ có giá trị về văn hoá lịch sử mà còn có giá trị về kinh tế. Để gìn giữ và bảo tồn di tích lịch sử hằng năm có hàng loạt các hoạt động phục dựng và tôn tạo di sản….
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Luyện tập (20 - 23’)

a. Mục tiêu: 
- Đề xuất một số biện pháp  (ở mức đơn giản) để bảo tồn và giữ gìn giá trị của Cố đô Huế.
b. Cách thức tiến hành:

HĐ2.1: Cách bảo tồn Cố đô Huế.
? Vì sao Cố đô Huế luôn thu hút nhiều khách thăm quan du lịch?

- GV đưa hình 
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	+ Cố đô Huế luôn là điểm hấp dẫn của du khách trong và ngaoif nước bởi vẻ đẹp cổ kính của kinh thành với kiến trúc độc đáo, vẻ đẹp yên bình thơ mộng của sông Hương….

- HS quan sát và thảo luận nhóm 4

	- Yêu cầu hãy cùng thảo luận nhóm 4 suy nghĩ những việc nên làm và không nên làm để bảo tồn Cố đô Huế?

- GV nhận xét, tuyên dương chốt một số việc nên và không nên làm để gìn giữ và bảo vệ Cố đô Huế.

HĐ2.2: Em là hướng dẫn viên du lịch  

- GV yêu cầu: 

+ Các em có thể vẽ tranh, thiết kế một tấm áp phích nhằm tuyên truyền Cố đô Huế?

+ Đóng vai em là một hướng dẫn viên du lịch hãy giới thiệu cho khách thăm quan về cảnh đẹp thiên nhiên, món ăn, nét văn hoá  hoặc một di tích lịch sử của Cố đô Huế.

3. Vận dụng - Củng cố (2 - 3’)

? Nêu cảm nghĩ của em sau tiết học?

- GV nhận xét tiết học, dặn dò về nhà.
	- HS chia sẻ ý kiến

- HS bổ sung ý kiến. 

- HS chuẩn bị cá nhân.

- HS chia sẻ trước lớp:

VD: Đại nội Huế là một trong những điểm đến quen thuộc nhất định không thể bỏ lỡ khi ghé thăm xứ kinh kỳ. Nơi đây lưu lại nhiều dấu ấn của triều đình nhà Nguyễn và từng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993.

Món ăn dân dã và khó quên nhất là cơm hến. Đó là một món ăn giản dị, đượm đầy hương vị đồng quê được làm từ một sản vật nằm trong lòng con sông thị vị của xứ Huế.

Cơm hến ngon nhờ tài pha chế một tổ hợp nhiều thành phần các loại gia vị: rau thơm, bắp chuối, cọng bạc hà thái nhỏ, tương ớt, mắm, muối, me, đậu phụng giã mịn, nước mắm tỏi, tóp mỡ và cơm trắng để nguội. Đặc biệt là sự góp mặt của ruốc sống, cơm hến ngon ngọt cũng chính nhờ vị ruốt này.

- HS nêu cảm nhận, đánh giá về giờ học

- HS nêu cảm nhận


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiết 6:
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sinh hoạt lớp

Phòng tránh bị xâm hại 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng
- HS biết cánh ứng xử phù hợp trong tình huống có nguy cơ bị xâm hại thân thể.

- HS thể hiện được khả năng của bản thân, từ đó tự hào về khả năng của mình

2. Năng lực: giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

· Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: máy tính, ti vi.

- HS: trang phục hoặc dụng cụ để thể hiện khả năng của bản thân
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động tổng kết tuần:

- GV cùng HS tổng kết tuần, dự kiến các hoạt động tuần sau.

*Nhận xét ưu điểm và tồn tại:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

*Dự kiến các hoạt động tuần sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
	- HS chia sẻ trước lớp

	2. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm: 
	

	- GV mời các nhóm trình diễn tiểu phẩm đã chuẩn bị.
	- HS thực hiện

	- Các nhóm khác lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi tương tác, rút ra thông điệp chia sẻ
	- HS thực hiện

	- Tổ chức cho HS bình chọn tiểu phẩm thú vị
	- HS thực hiện

	- Kết luận: Thân thể của mình không ai có quyền động chạm, làm đua, làm tổn thương,….mỗi người đều có nhiệm vụ tự bảo vệ mình một cách khôn ngoan, giữ được an toàn cho bản thân,…
	- HS lắng nghe

	3. Cam kết hành động:
	

	- GV yêu cầu HS cùng người thân tìm hiểu thông tin, số liệu về tình trạng xâm hại thân thể trẻ em Việt Nam và trên thế giới.
	- HS lắng nghe thực hiện

	- Nhận xét giờ học.
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